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PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản:
	Không có gì tự đến đâu con
Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa
Hoa sẽ thơm khi trải qua nắng lửa
Mùa bội thu phải một nắng hai sương.

Không có gì tự đến, dẫu bình thường
Phải bằng cả bàn tay và nghị lực
Như con chim suốt ngày chọn hạt
Năm tháng bao dung, khắc nghiệt lạ kì.
	Dẫu bây giờ cha mẹ - đôi khi
Có nặng nhẹ yêu thương và giận dỗi
Có roi vọt khi con hư và có lỗi
Thương yêu con, đâu đồng nghĩa với  nuông chiều.

Đường con đi dài rộng biết bao nhiêu
Năm tháng nụ xanh giữ cây vươn thẳng
Trời xanh đó nhưng chẳng bao giờ lặng
Chỉ có con mới nâng nổi chính mình.

Chẳng có gì tự đến – Hãy đinh ninh!


(Trích Không có gì tự đến đâu con, Nguyễn Đăng Tấn, Lời ru vầng trăng,
NXB Lao động, 2000, tr.42)
Trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. Bài thơ là lời nhắn nhủ của ai nói với ai?
Câu 3. Việc sử dụng thành ngữ trong câu thơ “Mùa bội thu phải một nắng hai sương” có tác dụng gì?
Câu 4. Anh/Chị hiểu như thế nào về câu thơ “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa”?
Câu 5. Qua bài thơ trên, thông điệp nào có ý nghĩa nhất đối với anh/chị? Vì sao?
PHẦN II. VIẾT (6,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về hiện tượng sống vô cảm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ MINH HỌA

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Văn bản trên được viết theo thể thơ: Tự do
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 0.5 điểm.
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm.

	0.5

	
	2
	Bài thơ là lời nhắn nhủ của cha mẹ dành cho con cái 
Hướng dẫn chấm: 
- HS trả  lời  như đáp án hoặc trả lời Bài thơ là lời nhắn nhủ của người cha dành cho người con: 0.5 điểm.
- HS trả lời sai hoặc không trả lời: không cho điểm.
	0.5

	
	3
	- Thành ngữ: “một nắng hai sương”
- Tác dụng: + làm cho cách diễn đạt trở nên cô đọng, hàm súc, có khả năng gợi cảm cao;
                    + Nhấn mạnh sự lao động vất vả, dãi nắng dầm sương của những người làm nghề nông để thu về thành quả lớn lao.
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án: 1,0 điểm
- HS trả lời đầy đủ tác dụng nhưng không chỉ ra thành ngữ hoặc chỉ ra được thành ngữ nhưng nêu tác dụng không đầy đủ như đáp án: 0,75 điểm
- HS chỉ trả lời được tác dụng của thành ngữ nhưng không đầy đủ như đáp án: 0,5 điểm
- HS chỉ nêu thành ngữ, không nêu được tác dụng: 0,25 điểm
	1.0

	
	4
	Câu thơ “Quả muốn ngọt phải tháng ngày tích nhựa”? được hiểu là:
- Quả của cây không chín ngọt ngay từ lúc tạo thành mà nó phải trải qua một quãng thời gian dài tích nhựa - tích góp những gì tinh túy nhất vào trong nó để tạo ra hương vị ngọt ngào. 
- Từ đó, câu thơ nhấn mạnh, khẳng định: con người muốn gặt hái thành công phải kiên trì, bền bỉ tạo dựng và tích lũy những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. 
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời được 02 ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác tương đương đáp án: 1.0 điểm.
- HS trả lời được 01 ý như đáp án hoặc có cách diễn đạt khác tương đương 01 ý của đáp án: 0.5 điểm.
	1.0

	
	5
	Học sinh nêu một thông điệp có ý nghĩa từ bài thơ và có cách lí giải hợp lí, thuyết phục. 
Gợi ý:
- Thông điệp:
+ Để thành công, mỗi người cần phải tôi luyện và trải qua những gian lao, thử thách.
+ Phải luôn kiên trì, mạnh mẽ, làm việc hết mình dựa trên sức lực của bản thân để đạt được ước mơ, hoài bão.
+ Cha mẹ là người luôn mang đến cho con cái những gì tốt đẹp nhất.
+ Lời dạy bảo của cha mẹ là điều mà con luôn phải khắc ghi...
Hướng dẫn chấm: 
- Học sinh rút ra được thông điệp và lí giải thuyết phục: 1,0 điểm
- Học sinh rút ra được thông điệp và lí giải chưa thật sự thuyết phục: 0,75 điểm
- Học sinh chỉ rút ra được thông điệp mà không lí giải: 0,5 điểm
Lưu ý: Giáo viên chấm căn cứ bài làm của học sinh để linh hoạt cho điểm
	1.0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội 
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: hiện tượng sống vô cảm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay.
Hướng dẫn chấm: 
- HS xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0.5 điểm
- HS xác định không đúng vấn đề cần nghị luận: không cho điểm.
	0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận
    Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; mọi kiến giải phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo các yêu cầu sau: 
	4,0

	
	
	* Giới thiệu vấn đề
* Giải thích: Sống vô cảm là sống không có cảm xúc; luôn thờ ơ, bàng quan với cuộc sống và những con người xung quanh mình, thậm chí, với chính mình.
* Phân tích các biểu hiện sống vô cảm trong một bộ phận giới trẻ hiện nay: 
- Thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình: không quan tâm tới tất cả những vui - buồn, sướng - khổ, hạnh phúc - bất hạnh… của con người; thờ ơ với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống của cộng đồng nói chung như: các phong trào, các cuộc vận động, các sự kiện lớn…; thờ ơ với vẻ đẹp của thế giới xung quanh; dửng dưng trước cái xấu, cái ác…
- Thờ ơ với cuộc sống của chính mình: thờ ơ với công việc, học tập cũng như rèn luyện của bản thân; sống không mục tiêu, không suy nghĩ cho tương lai, phó mặc cho số phận…
* Bàn về nguyên nhân, tác hại của hiện tượng sống vô cảm:
- Nguyên nhân:
+ Chủ quan: xuất phát từ thói ích kỉ, chỉ nghĩ cho riêng mình; do sự lười biếng, trì trệ…
+ Khách quan: do nhịp sống của thời hiện đại diễn ra quá nhanh, con người bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, không có thời gian để quan tâm đến các vẻ đẹp cũng như các vấn đề xã hội diễn ra xung quanh; do thời đại công nghệ 4.0, nhiều bạn trẻ tương tác với thế giới bên ngoài chủ yếu qua mạng xã hội -> khoảng cách thực giữa người với người bị đẩy ra xa; do sự bao bọc thái quá của gia đình…
- Tác hại: người sống vô cảm sẽ có một cuộc sống cô độc, nghèo nàn, tẻ nhạt; sẽ không có động lực để học tập, làm việc, phấn đấu -> công việc sẽ không có kết quả tốt đẹp…
(DC: HS nêu và phân tích các ví dụ trong cuộc sống.)
* Đề xuất giải pháp: 
- Cá nhân mỗi người cần biết sống chậm lại.
- Gia đình, nhà trường cần biết cách khơi gợi, hướng nghiệp cho con em, không sống thay, không “lập trình” sẵn cho cuộc sống của các bạn trẻ; tổ chức nhiều hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng để lôi cuốn các bạn trẻ tham gia…
[bookmark: _Hlk161518979]* Liên hệ bản thân và rút ra bài học nhận thức, hành động
Hướng dẫn chấm:
- Trình bày đầy đủ, sâu sắc: 4,0 điểm.
- Trình bày đầy đủ, nhưng còn đôi chỗ chưa sâu: 3,0 – 3,75 điểm
- Trình bày còn thiếu ý, chưa sâu sắc: 2,0 điểm – 2,75 điểm.
- Trình bày chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 1,75 điểm.      
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt sáng tạo, văn phong trôi chảy.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0



